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            TÒA ÁN NHÂN DÂN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   THÀNH PHỐ HẠ LONG                                        Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
   TỈNH QUẢNG NINH                                       

     Bản án số: 99/2018/HS-ST 

    Ngày: 11 -  6 - 2018 
 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG - TỈNH QUẢNG NINH 

  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - chủ toạ phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Định. 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông: Đặng Quang Minh và bà: Phạm Thị Thanh 

Mai 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Thêm - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hạ 

Long. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn T Kiên- Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 6 năm 2018 tại Hội Trường xét xử Toà án nhân dân TP. Hạ 

Long xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 83/2018/HSST 

ngày 27/4/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 94/2018/QĐXXST-HS ngày 

23 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Thành T- Sinh ngày 22/9/1990 tại Quảng Ninh. 

Nơi cư trú: Tổ 30B, khu 3, phường C, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Nghề 

nghiệp: Không; Trình độ văn hoá: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn T và bà: Tống Thị Thanh T; 

Vợ con: Chưa có;  

Tiền án: 

- Ngày 6/9/2011, bị Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xử 

phạt 02 năm tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngày 03/3/2013, chấp 

hành xong hình phạt về địa phương. 

- Ngày 31/12/2014, bị Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, xử phạt 02 năm 06 

tháng tù về tội “ Hủy hoại tài sản”, đến ngày 02/5/2016, chấp hành xong hình phạt 

tù, trở về địa phương. 

Tiền sự: Chưa;  

Bị cáo bị bắt ngày 16/02/2018, hiện đang tạm giam, có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại:  

1/ Ông Nguyễn Văn T - Sinh năm 1962; Nơi cư trú: Tổ 30B, khu 3, phường 

C, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có mặt tại phiên tòa. 

2/ Bà Tống Thị Thanh T - sinh năm 1967; Nơi cư trú: Tổ 30B, khu 3, phường 

Cg, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có mặt tại phiên tòa. 

- Người làm chứng: Chị Nguyễn Trang T - sinh năm 1995; Nơi cư trú: Tổ 

30B, khu 3, phường C, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có mặt tại phiên tòa.   

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Nguyễn Thành T ở cùng bố mẹ ruột là ông Nguyễn Văn T và bà Tống Thị 

Thanh T tại tổ 30B, khu 3, phường C, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Khoảng 23 

giờ 30 phút ngày 15/02/2018, T không tìm thấy điện thoại di động của mình, nên T 

tức giận và nghi ngờ ông T giấu điện thoại di động của T. T dùng chiếc điếu cày 

dài khoảng 60cm đập vỡ 01 chiếc ti vi nhãn hiệu LG, loại 43inch của gia đình để 

trong phòng ngủ của T, rồi dùng chân đạp vào cánh cửa phòng bằng gỗ có kích 

thước (0,29x0,82) mét, làm cánh cửa bị vỡ thủng kích thước (0,27 x 0,54) mét. Sau 

đó, T sang phòng của ông T tiếp tục đạp vào cánh cửa phòng của ông T có kích 

thước (2,29x0,82) mét, khiến cửa bị vỡ thủng kích thước (0,34x1,02) mét. Lúc này, 

thấy em gái là chị Nguyễn Trang T đang ngồi chơi trong phòng của ông T, T liền 

cầm chiếc quạt cây điện tử nhãn hiệu Mitshubisi ở trong phòng ném về phía chị T 

nhưng không trúng, làm chiếc quạt bị rơi xuống đất hư hỏng. Nghe thấy tiếng động 

do T đập phá đồ đạc, ông T và bà T đến can ngăn thì bị T dùng chân, tay đánh, 

đuổi đe dọa nên ông T đã đến Công an để trình báo việc T hủy hoại tài sản. Đến 

ngày 16/02/2018, Cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ Nguyễn Thành T và thu giữ 

vật chứng gồm: 01 chiếc ti vi nhãn hiệu LG màn hình tinh thể lỏng 43inch đã bị vỡ 

màn hình và bảng mạch; 01 chiếc quạt cây điện tử nhãn hiệu Mitshubisi đã hỏng, 

cánh quạt bị vỡ, lồng quạt bị móp không lắp được vào, phần mô tơ bên trong quạt 

bị đứt nhiều dây điện, bị gãy trục quay và 01 chiếc điếu cày dài 60cm. 

Quá trình điều tra xác định chiếc tivi nhãn hiệu LG màn hình tinh thể lỏng 

43inch, chiếc quạt cây điện tử nhãn hiệu Mitshubisi, 02 cánh cửa gỗ đều không thể 

sửa chữa, thay thế, phục hồi. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 25/KLĐG ngày 21/02/2018 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hạ Long kết luận: Chiếc tivi nhãn 

hiệu LG 43inch tại thời điểm bị xâm phạm có giá trị 6.240.000đồng; Chiếc quạt 

máy điện tử nhãn hiệu Mitshubisi tại thời điểm bị xâm phạm có giá trị 

1.105.000đồng; 02 cánh cửa bằng gỗ lim kích thước (0,29x0,82) mét tại thời điểm 

bị xâm phạm có giá trị 280.000 đồng. Tổng tài sản thiệt hại trị giá 7.625.000đồng. 

Tại phiên toà bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.  

Người bị hại ông Nguyễn Văn T có lời khai: Vào khoảng 23 giờ 20 phút ngày 

15/02/2018, tôi đang ở trên gác 3 thì nghe thấy nhiều tiếng đập vang ra từ phòng T 

con trai tôi, tôi đi xuống thấy T đập vỡ một phần cửa phòng ngủ của T và chạy 

sang phòng ngủ đối diện phòng T đập vỡ cửa phòng rồi bước qua vào trong phòng 

đó. Trong phòng lúc đó có T con gái tôi, tôi chạy xuống mở chốt cửa vào thấy T 

cầm chiếc quạt cây đáp về phía T, quạt rơi xuống nền nhà tung dậu vỡ cánh. Tôi 

vào can T ra, khi ra đến phòng gặp T vợ tôi, T túm cổ áo vợ tôi đấm vào mặt nhưng 

không trúng, tôi chạy đến đẩy T ra. T đá tôi một cái vào ngực và đập đầu tôi xuống 

nền chiếu nghỉ. Tôi đứng dậy đi xuống tầng trệt. T cầm điếu cày đuổi theo tôi, tôi 

bỏ chạy ra Công an thành phố trình báo sự việc. Thiệt hại tài sản do hành vi của T 

gây ra như Hội đồng đã định giá là 7.625.000đồng, số tài sản bị thiệt hại là tài sản 

chung của vợ, chồng tôi.  

Bà Tống Thị Thanh T có lời khai phù hợp với lời khai của ông T về nội dung 

vụ án.  
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Tại phiên tòa ông T và bà T đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo và không yêu cầu T phải bồi thường thiệt hại về tài sản. 

Người làm chứng chị  Nguyễn Trang T có lời khai phù hợp với lời khai của bị 

cáo, bị hại về nội dung vụ án. 

Tại Cáo trạng số 87/CT-VKSHL ngày 26/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hạ Long đã truy tố Nguyễn Thành T về tội "Hủy hoại tài sản" theo điểm 

g khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng: Điểm g khoản 2 Điều 178; Điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt Nguyễn 

Thành T từ 30 tháng đến 36 tháng tù về tội: “Hủy hoại tài sản”, thời hạn tù tính từ 

ngày bị bắt 16/02/2018.  

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử lý vật chứng và không đề nghị áp dụng 

phạt tiền đối với bị cáo.  

Tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Hạ Long và bản luận tội của Kiểm sát viên.  

Lời nói sau cùng: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin Hội 

đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Hạ 

Long, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, Điều tra viên, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị 

hại, người làm chứng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp 

với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời trình bày của người bị 

hại, người làm chứng và phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, 

nên có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 15/02/2018, tại tổ 30B, khu 

3, phường Cao Thắng, TP.Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thành T có hành vi 

dùng điếu cày đập vỡ một chiếc ti vi nhãn hiệu LG, loại tinh thể lỏng 43inch; dùng 

tay ném 01 chiếc quạt cây điện tử nhãn hiệu Mitshubisi và dùng chân đạp vỡ 02 

cánh cửa gỗ lim của ông Nguyễn Văn T và bà Tống Thị Thanh T, gây hư hỏng đến 

mức không thể phục hồi sửa chữa, tổng thiệt hại là 7.625.000đồng. 

Bị cáo T đã tái phạm, chưa được xóa án tích nhưng lại tiếp tục thực hiện hành 

vi phạm tội trên do cố ý nên lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp “Tái 

phạm nguy hiểm”. Do vậy hành vi phạm tội nêu trên của bị cáo T đã đủ yếu tố cấu 

thành tội “Hủy hoại tài sản” quy định tại điểm g khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 như Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Hạ Long đã truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  
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Điều 178 Bộ luật hình sự quy định: 

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá 

từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại 

Điều này mà còn vi phạm; 

..... 

đ) Tài sản là di vật, cổ vật. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 07 năm: 

.... 

g) Tái phạm nguy hiểm”. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trái pháp luật hình sự, 

xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất 

trật tự trị an xã hội và gây bất bình trong quần chúng nhân dân, vì vậy hành vi 

phạm tội của bị cáo cần phải xử lý nghiêm. 

 [3] Xét về nhân thân và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có 

nhân thân xấu. Quá trình điều tra và tại phiên toà hôm nay bị cáo khai báo thành 

khẩn về hành vi phạm tội của mình và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên bị 

cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có. 

 [4] Căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, tính chất mức độ nguy hiểm cho 

xã hội của hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng cần 

áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo mới có tác dụng răn đe, giáo dục và 

phòng ngừa chung.   

[5] Về phần dân sự: Người bị hại ông Nguyễn Văn T và bà Tống Thị Thanh T 

không yêu cầu bồi thường nên Hội đồng xét xử không đề cập. 

 [6] Về vật chứng vụ án: Cơ quan điều tra thu giữ: 01 chiếc ti vi nhãn hiệu 

LG, loại tinh thể lỏng 43inch; 01 chiếc quạt máy nhãn hiệu Mitsubisi, loại quạt cây 

điện tử; 01 điếu cày bằng tre dài (60x07) cm. 

Xét thấy:  

- 01 chiếc ti vi và 01 chiếc quạt máy, cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở 

hữu nên không đề cập lại;  

- 01 điếu cày thu giữ hiện không còn giá trị sử dụng, nên tịch thu tiêu hủy. 

Ngoài ra bị cáo T còn có hành vi dùng tay, chân đánh ông Nguyễn Văn T gây 

thương tích nhẹ nhưng ông T đã từ chối đi giám định thương tích và không có đề 

nghị gì khác nên không cấu thành tội phạm. Ngày 11/4/2018 Ủy ban nhân dân 

thành phố Hạ Long đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bị cáo về hành vi này, vì 

vậy Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết. 

[7] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án 

theo quy định của pháp luật.  

 Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ: Điểm g khoản 2 Điều 178; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thành T phạm tội: “Hủy hoại tài sản”. 
 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thành T 30 (Ba mươi tháng) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bắt 16/02/2018. 

Về vật chứng: Áp dụng: Điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 điếu cày thu giữ của 

Nguyễn Thành T (Tình trạng vật chứng như Biên bản giao vật chứng số 125 ngày 

18  tháng 5 năm 2018 giữa Công an thành phố Hạ Long và Chi cục thi hành án dân 

sự thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, sửa đổi, 

bổ sung năm 2017; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn) án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo và bị hại, báo cho bị cáo và bị hại biết 

có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 
Nơi nhận:                                                                       T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo; Bị hại;                                                                 Thẩm phán - chủ toạ phiên toà 
- VKSND TP. Hạ Long; 

- Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long; 

- Cơ quan THAHS Công an TP. Hạ Long; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Q.Ninh; 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- Chi cục THADS TP.Hạ Long; 
- Lưu hồ sơ, văn phòng, THA.                                                                             

            Nguyễn Thị Định          

 

 

 

 


